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BIỂU ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT, 

TRẢ HỒ SƠ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC 

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-STNMT ngày         /12/2021 

của Sở Tài nguyên và Môi trường) 
 

TT Họ và tên Chức vụ Kết quả đánh giá 
Ghi 

chú 

A ĐỐI VỚI CÁN BỘ 

I Bộ phận Một cửa 

1 Phan Thị Xuân Ngọc  Viên chức một cửa Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 

2 Nguyễn Thị Sâm Viên chức một cửa Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

3 Nguyễn Khánh Linh Viên chức một cửa Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

4 Hoàng Thị Kim Oanh 
Phó Giám đốc VPĐK 

đất đai 
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

II Phòng Khoáng sản – Nước 

1 Nguyễn Trọng Chiến Trưởng phòng Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

2 Nguyễn Duy Hùng Phó Trưởng phòng Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

3 Nguyễn Quốc Việt Phó Trưởng phòng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

4 Phan Thị Linh Chuyên viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

5 Vương Thị Ken Chuyên viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

6 Đặng Lê Na Chuyên viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

III Chi cục Bảo vệ môi trường 

1 Lưu Đức Cường Chi cục trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

2 Ngô Thị Liên Anh Phó Chi cục trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

3 Đặng Vũ Hiệp Phó Chi cục trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

4 Phạm Thị Thu Hương 
Trưởng phòng Tổng 

hợp - ĐTM 
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

5 Nguyễn Thị Phương Chuyên viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

6 Nguyễn Thị Hường Chuyên viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

7 Hoàng Thu Phong Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

8 Lê Hồng Khanh Trưởng phòng KSON Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

9 Lê Anh Tuấn Chuyên viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

10 Trịnh Thị Thanh Tuyền Chuyên viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

11 Phạm Văn Hải Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
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IV Chi cục Quản lý đất đai  

1 Phạm Văn Quân Phó Chi cục trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

2 Nguyễn Sinh Long Phó Chi cục trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

3 Hoàng Đức Sơn 
Trưởng phòng QL đất 

đai và ĐĐBĐ 
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

4 Lê Vũ Thắng 
Phó phòng QL đất đai 

và ĐĐBĐ 
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

5 Nguyễn Thái Hoàn 
Viên chức VPĐK (biệt 

phái) 
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

6 Nguyễn Thị Kim Nguyệt Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

V Văn phòng Đăng ký đất đai 

1 Hoàng Đức Long Giám đốc Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

2 Nguyễn Thị Bưởi Phó Giám đốc Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

3 Trần Mạnh Hiển 
Trưởng phòng Đăng ký 

và cấp GCN 
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

4 Phạm Vinh Hạnh 
Phó Trưởng phòng 

Đăng ký và cấp Giấy 
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

5 Trần Việt Thành 
Phó phòng Đăng ký và 

cấp GCN 
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

6 Hoàng Văn Diềm Viên chức Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

7 Tạ Đình Duy Viên chức Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

8 Nguyễn Hải Quân Viên chức Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

9 Phạm Kim Khánh Viên chức Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

10 Đặng Thị Hằng Viên chức Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

11 Nguyễn Hữu Bằng Viên chức Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

12 Vũ Thị Huyền Chang Viên chức Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

13 Nguyễn Đức Hoàng Viên chức Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

14 Mạc Trung Đức Viên chức Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

15 Phạm Thị Minh Hạnh Viên chức Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

16 Nguyễn Văn Quảng Viên chức Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

17 Nguyễn Thị Kim Hoàn 
Trưởng phòng CNTT 

và Lưu trữ 
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

18 Mai Thị Kim Oanh 
Phó phòng CNTT và 

lưu trữ 
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  

19 Trần Thu Hiền 
Phó phòng CNTT và 

lưu trữ 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
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20 Phạm Ngọc Mai Viên chức Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

21 Trần Thị Lý Viên chức Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

22 Hoàng Trung Dũng Viên chức Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

23 Trần Anh Tú Viên chức Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

24 Nguyễn Thị Phương Thảo Viên chức Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

25 Phạm Kiều Ân Viên chức Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

26 Nguyễn Thị Thương Viên chức Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

B ĐỐI VỚI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LÀO CAI 

Các chỉ số 5,6,8,9 theo Thông tư 01/2018/TT-VPCP 
Đạt 13 điểm 

Xếp loại: Tốt  
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